
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTC: Bật qua vạch kẻ
PTTCKNXH&TM: In 

màu trang trí Noel
PTNT: Ghép đôi PTNT: Tan -Không tan   PTTC: Bò cao

PTTM: In màu cây 

thông Noel

PTTCKHXH&TM: Bé 

tập mang vớ

PTTM: Tô màu kín 

hình tranh chú bộ 

đội, Noel

PTTM:  Dán cây 

thông noel

-PTNT: Tên, đặc điểm 

quen thuộc của con gà

PTTM: Lễ hội Noel
PTTCKNXH&TM: Lễ 

hội Noel

PTTM: Nặn bánh 

dạng dài 

PTTM: VĐMH “Rửa 

mặt như mèo”

-PTNT: Đếm trong 

phạm vi 3

PTNN: Xem tranh và 

gọi tên các đồ dùng có 

trong lễ hội Noel

PTTCKNXH&TM: 

Nghe hát về Noel

PTNN: Đọc bài đồng 

dao "Tập tầm vông"

PTNT: Bỏ vệ chăm 

sóc các con vật

-VĐMH: Đàn gà trong 

sân

PTNT: Hình vuông - 

Hình tròn
PTNT: NB Quả xoài

PTTC: Trườn về 

phía trước

PTNN: Kể 

chuyện“Chú vịt xám”

TC- KNXH: Bảo vệ 

chăm sóc con vật

PTNN: Kể chuyện 

theo tranh "Mẹ tắm 

cho bé"

PTNN: Gọi tên các loại 

quả

PTTM: Nghe hát bài 

"Cò lả"

PTTM: Nghe hát “Con 

chim vành khuyên”

PTTM:

-In bàn tay   

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 12 (Từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2024)



PTTC: Nặn giun đất
PTTC: Kỹ năng lột vỏ 

chuối

PTTM: Dạy vỗ theo 

nhịp bài hát "Cháu 

thương chú bộ đội"

PTTC-KNXH : Giữ gìn 

cơ thể sạch sẽ

PTNN:

 -Sự tích cây khoai lang

PTTM: Nghe hát "Quả 

bóng"
PTNN: Thơ Con trâu

PTNN: Đọc bài thơ 

"Ong và Bướm"
PTNT: Nhận biết số 2

PTTM:

 -Vẽ dưa hấu

PTNN: Thơ "Con cá 

vàng"

PTTC: Đi trong đường 

hẹp

PTTC-KNXH: Nhận 

biết trạng thái cảm 

xúc tức giận

PTTC: Tung bắt bóng 

với cô

PTTM:

 -Hát: Một con vịt

PTTC: Kỹ năng kéo 

khoá

PTNT: Cảm xúc vui 

buồn của bé

PTTC: Nhận biết 

một số trang phục 

theo thời tiết

PTNN: Đọc đồng 

dao“Đi cầu đi quán”

PTNN: Kể lại sự việc 

có nhiều tình tiết: Hai 

anh em gà con

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Tạo hình Ông 

già Noel

PTNT: So sánh chiều 

cao của 3 đối tượng

PTTM: Gõ theo nhịp 

“Cháu thương chú 

bộ đội”

PTNN: Trẻ nhớ lời 

thoại và bắt chước 

giọng nói, điệu bộ của 

nhận vật trong chuyện 

“Sự tích ông già Noel”

PTNN: Hiểu và làm 

theo được 3 yêu cầu 

của người lớn

PTNN: Đọc đồng dao: 

“Tập tầm vông - Nu na 

nu nống”

PTNN: Thơ “Em yêu 

cánh đồng”

PTTC: Rèn trẻ có thói 

quen biết đi vệ sinh 

trước khi đi ngủ .

PTNN: Truyện “Sự 

tích ông già Noel”

PTTM: Bé trang trí 

thiệp Noel

PTNN: Truyện 

“Niềm vui từ bát 

canh cải”

PTTM: Trẻ biết thực 

hiện vận động múa 

minh họa theo giai 

điệu bài hát “Cùng 

múa hát mừng xuân”

PTTC: Bé chọn trang 

phục phù hợp với thời 

tiết

PTTCKNXH: Trẻ biết 

sử dụng các từ “mời 

cô”, “mời bạn” trong 

giao tiếp

PTTM: Bé làm ông 

già noel bằng nvl mở

PTNN: Trẻ nghe và 

hiểu nội dung câu 

chuyện“Cáo, Thỏ, Gà 

Trống”.

PTTC: Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30m.

PTNN: Đóng kịch: 

truyện Củ cải trắng

- PTTC: Đi trên ghế 

thể dục, đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn.

PTTC: Trẻ biết phối 

hợp tay mắt để thực 

hiện vận động: “Ném 

xa bằng 1 tay

PTTCXH: Làm kem 

sữa  

PTTM: Hát: Chim 

chích bông

PTNT: Trẻ biết 

Chức năng và các 

giác quan

PTTCKN-XH: Trẻ 

nhận biết một số 

trạng thái cảm xúc 

qua nét mặt, cử chỉ, 

giọng nói, tranh ảnh

Thứ 4

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

THỨ



PTNT: Tách một nhóm  

 đối tượng thành các 

nhóm nhỏ hơn (số 

lượng 4) 

PTTC: Bật tách khép 

chân qua 5 ô

PTNT:Sắp xếp 3 đối 

tượng theo quy tắc

PTNT: Trẻ biết kể tên, 

công việc, công cụ, 

sản phẩm các hoạt 

động và ý nghĩa của 

các nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

PTTM: Bài hát  “Thật 

là hay”.

PTNN: Truyện: Sự tích 

ông già Noel

PTTC-KNXH: Không 

nhận quà từ người lạ

PTTCKN-XH: Trẻ biết 

vùng riêng tư của bản 

thân và cách giao tiếp 

ứng xử với mọi người 

xung quanh để bảo vệ 

vùng riêng tư đó.

PTTCXH: Quy tắc 5 

ngón tay để bảo vệ 

bản thân.

PTTCKNXH: Trẻ làm 

gì khi có khách đến 

chơi nhà

- PTTC-KNXH: Bé 

yêu môi trường

PTNT: Trẻ nhận biết 

các số điện thoại 

khẩn cần gọi khi có 

tình hướng xấu xảy 

ra: 113, 114, 115.

PTNT: Giấy không bị 

ướt khi tô màu sáp

PTTC:Tung bắt bóng 

với người đối diện

PTTC: Trẻ biết cách 

gấp quần áo

PTTM: Trẻ vẽ sáng 

tạo bức tranh yêu 

thích từ các hình: 

vuông, tròn, chữ nhật, 

tam giác.

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTM: Nhảy "Đêm 

noel"

  

PTNT: Biết sắp xếp 

các đối tượng theo  

quy tắc

PTNN: Làm quen 

chữ cái o-ô-ơ

PTNT: Quy tắc sắp 

xếp đơn giản và tiếp 

tục thực hiện quy tắc 

sắp xếp.

PTNT: Khối cầu, khối 

trụ

      - Nghe kể truyện 

"Sự tích ông già noel"
PTTM: Làm thiệp noel Vở tập tô trang 31 

 PTTC-KNXH:Dạy trẻ 

không đi theo, nhận 

qùa của người lạ khi 

chưa được người 

thân cho phép (CS 24)

Nghe hát: Ông già noel 

dễ thương

PTTM: Làm thiệp noel

Bé vui noel
PTTM: Làm cây 

thông Noel

 KNXH:Túi nilon có 

hại gì cho môi trường.

PTTM: Vẽ cây thông 

noel

 

PTCM-KNXH: Có 

hành vi như người đọc 

sách (đọc từ trái sang 

phải, từ trên xuống 

dưới, từ đầu đến cuối 

(cs83)

PTTM: NH. Ông già 

noel dễ thương

PTNT: Tìm hiểu một 

số con vật sống 

trong rừng

KNS: Kỹ năng cột dây 

giày

Sao chép lời chúc 

giáng sinh

PTNT: Đo độ dài một 

vật bằng nhiều đơn vị 

đo (cs106)          

PTTC: Đi đập bóng 

bằng 2 tay

PTTC-KNXH: Dạy 

trẻ an toàn khi ngồi 

trên xe máy 

PTTM:Vận động theo 

bài hát “ Múa với bạn 

tây nguyên”

Bé vui lễ hội noel

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



- Chọn sách để đọc và 

xem: cầm, lật, phân 

biệt chỗ bắt đầu –kết 

thúc

PTNN: Chú bộ đội 

hành quân trong mưa

Trẻ biết tô đồ các 

nét, sao chép tên, kí 

hiệu của mình

PTNN:Kể chuyện: 

Sơn tinh- Thủy tinh.

KN- TCXH: Xử kí khi bị 

bắt cóc

PTTC: - Chọn sách để 

đọc và xem: cầm, lật, 

phân biệt chỗ bắt đầu 

–kết thúc

PTNN: LQCV: h-k
PTTC: Ném xa bằng 

2 tay 

PTNN:Từ khái quát “ 

Thực vật” “động vật”

PTTC: Đi và đập bắt 

bóng

PTNN:   Bài thơ Mèo 

đi câu cá
Tập tô chữ: h-k

Nghe hát "Hoa thơm 

bướm lượn"

PTTM:Gấp và cắt 

hình đối xứng thành 

nhiều sản phẩm khác 

nhau.

PTNN: Thơ "Hoa cúc 

vàng"

- PTTC-KNXH: Sách 

là người bạn quí: Có 

hành vi giữ gìn và bảo 

vệ sách (cs81) (Quyển 

sách bé yêu)

TCKN: Dạy trẻ bảo vệ 

vùng riêng tư

PTNT: Đo dung tích 

bằng một đơn vị đo 
PTNN:Thơ “ Giúp bà”

PTNN: Làm quen chữ 

cái e,ê

Thể hiện sự thích thú 

với sách (CS80) 

PTNN: Gà trống kiêu 

căng

Chăm chú lắng nghe 

người khác và đáp 

lại bằng cử chỉ, nét 

mặt, ánh mắt phù 

hợp 

PTTM:Dạy trẻ kỹ 

năng bẻ loe để làm ra 

nhiều sản phẩm.

Thực hiện vỡ bài tập 

chữ cái e,ê

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 4

Thứ 5













 


